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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ     132.798,0    104.986,0                     -        123.402,9       97.425,6      85.141,859      54.934,859       34.569,805      12.543,059      12.543,059      34.569,805 

I CHI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, QUY 
HOẠCH ĐẤT ĐAI       21.032,0      21.032,0                     -          16.842,0       16.842,0      12.493,106      12.493,106           10.000,0            7.500,0            1.500,0            4.000,0 

1 Các dự án chuyển tiếp       17.041,0      17.041,0                     -          14.397,0       14.397,0      11.825,874      11.825,874           10.000,0            7.500,0                     -              2.500,0 

-

Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ 
sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
tại thị trấn Phồn Xương

thị trấn Phồn 
Xương 2020-2022 Phòng Tài 

nguyên và MT
718/QĐ-UBND 
ngày 17/9/2020         6.689,0        6.689,0 

 6861/QĐ-
UBND ngày 

06/9/2021  
         6.208,0         6.208,0            4.500,0            4.500,0             4.500,0            3.000,0            1.500,0 

-

Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ 
sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
tại xã Tam Tiến

2020-2022 Phòng Tài 
nguyên và MT

718/QĐ-UBND 
ngày 17/9/2020       10.352,0      10.352,0 

 2556/QĐ-
UBND ngày 

02/7/2021  
         8.189,0         8.189,0            7.325,9            7.325,9             5.500,0            4.500,0            1.000,0 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS 
huyện

 Kế hoạch 
năm 2022 (tại 
Quyết định số 

777/QĐ-
UBND ngày 
27/12/2021)

Điều chỉnh

Giảm (-)  Tăng (+) 

Nguồn vốn đã bố trí đến 
31/8/2022

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 điều 
chỉnh

Kế hoạch vốn 
năm 2022 sau 

điều chỉnh
Ghi chúSố quyết định; 

ngày, tháng, 
năm ban hành

TMĐT 

Số quyết 
định; ngày, 
tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư ban đầu 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  NĂM 2022 (LẦN 2) VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN

(kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực 
thiết kế

Thời gian 
KC-HT

-

Đo đạc chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ 
sơ địa chính, cấp GCN QSD đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
tại xã Tam Tiến

2020-2022 Phòng Tài 
nguyên và MT

718/QĐ-UBND 
ngày 17/9/2020       10.352,0      10.352,0 

 2556/QĐ-
UBND ngày 

02/7/2021  
         8.189,0         8.189,0            7.325,9            7.325,9             5.500,0            4.500,0            1.000,0 

2 Dự án khởi công mới năm 2022         3.991,0        3.991,0                     -            2.445,0         2.445,0           667,232           667,232                      -                      -              1.500,0            1.500,0 

- Lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2030 huyện Yên Thế 2022

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường

1771/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2022         3.991,0        3.991,0 

 1102/QĐ-
UBND ngày 

31/3/2022  
         2.445,0         2.445,0         667,232           667,232              1.500,0            1.500,0 

II LĨNH VỰC GPMB, XÂY DỰNG HẠ 
TẦNG       30.500,0      30.500,0                     -          30.458,0       30.458,0          19.741,8          19.741,8           11.569,8           642,176            1.500,0      12.427,629 

1 Các dự án chuyển tiếp       15.500,0      15.500,0                     -          15.500,0       15.500,0          13.741,8          13.741,8             5.569,8           642,176                     -          4.927,629 

-
Xây dựng khu dân cư thị trấn Phồn 
Xương (trụ sở UBND Cầu Gồ và trạm y 
tế cũ)

Thị trấn Phồn 
Xương 2021-2022 Ban QLDA 

ĐTXD huyện
699/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2020         1.500,0        1.500,0 

 5101/QĐ-
UBND ngày 
30/12/2020 

       1.500,0           1.500,0           569,805           569,805            569,805           569,805                    -   

-  Khu dân cư thôn Trại Hồng, xã Hồng Kỳ xã Hồng Kỳ 1,2ha 2020-2023 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

916/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2020       14.000,0      14.000,0 

 5099/QĐ-
UBND ngày 
30/12/2020 

       14.000,0       14.000,0      13.171,948      13.171,948             5.000,0             72,371        4.927,629 Đã QT

2 Dự án khởi công mới năm 2022       15.000,0      15.000,0        14.958,0       14.958,0            6.000,0            6.000,0             6.000,0                    -          1.500,00          7.500,00   

- Điểm dân cư trung tâm xã Đồng Vương 
(giai đoạn 1) 2,5ha 2021-2023

Trung tâm 
PTQĐ&QLTT 

GTXDMT

539/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2021       15.000,0      15.000,0 

 7711/QĐ-
UBND  ngày 
29/10/2021 

       14.958,0       14.958,0            6.000,0            6.000,0             6.000,0        1.500,00          7.500,00   

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC       14.925,0      14.925,0                     -          14.925,0       14.925,0          10.000,0          10.000,0           10.000,0            3.500,0                     -              6.500,0 

1 Dự án khởi công mới năm 2022       14.925,0      14.925,0        14.925,0       14.925,0          10.000,0          10.000,0           10.000,0            3.500,0                     -              6.500,0 
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Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NS 
huyện

 Kế hoạch 
năm 2022 (tại 
Quyết định số 

777/QĐ-
UBND ngày 
27/12/2021)

Điều chỉnh

Giảm (-)  Tăng (+) 

Nguồn vốn đã bố trí đến 
31/8/2022

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 điều 
chỉnh

Kế hoạch vốn 
năm 2022 sau 

điều chỉnh
Ghi chúSố quyết định; 

ngày, tháng, 
năm ban hành

TMĐT 

Số quyết 
định; ngày, 
tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư ban đầu 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

TT

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực 
thiết kế

Thời gian 
KC-HT

- Trường THCS TT Bố Hạ; Hạng mục: 
GPMB, san nền, tường rào thị trấn Bố Hạ 2022-2023 Ban QLDA 

ĐTXD huyện
662/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2021       14.925,0      14.925,0 

8201/QĐ-
UBND ngày 
15/12/2021

       14.925,0       14.925,0          10.000,0          10.000,0           10.000,0            3.500,0            6.500,0 

IV LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG                          -         24.841,0      15.829,0                     -          21.514,3       17.682,0            7.657,0            5.200,0             1.500,0           778,712        5.740,342        6.461,630 

1 Dự án chuyển tiếp         9.842,0        7.042,0          8.895,0         8.895,0            7.457,0            5.000,0             1.500,0           778,712                     -             721,288 

- Khu xử lý rác thải xã Xuân Lương, huyện
Yên Thế

Xã Xuân 
Lương 2021-2022 Ban QLDA 

ĐTXD huyện
695/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2020         9.842,0        7.042,0 

 5109/QĐ-
UBND ngày 
30/12/2020 

         8.895,0         8.895,0            7.457,0            5.000,0             1.500,0           778,712           721,288 

2 Dự án khởi công mới năm 2022       14.999,0        8.787,0    12.619,255         8.787,0               200,0               200,0                      -                      -          5.740,342        5.740,342 

- Khu xử lý rác thải xã Đồng Vương,
huyện Yên Thế

xã Đồng 
Vương 20ha 2022-2023 Ban QLDA 

ĐTXD huyện
637/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2021       14.999,0        8.787,0 

 3107/QĐ-
UBND ngày 

04/8/2022 
   12.619,255         8.787,0               200,0               200,0        5.740,342        5.740,342 

V LĨNH VỰC GIAO THÔNG       39.000,0      22.000,0                     -          37.340,0       17.000,0          33.500,0            7.500,0             1.500,0           122,171        3.403,794        4.781,623 

1 Chi công trình đã quyết toán/Chuyển 
tiếp       39.000,0      22.000,0                     -          37.340,0       17.000,0          33.500,0            7.500,0             1.500,0           122,171        3.403,794        4.781,623 

-

Cải tạo, nâng cấp đường trực xã Tân
Hiệp - Tiến Thắng (đoạn từ Kiểm Lâm đi
đình Dĩnh Thép; đoạn từ ngã ba Tiến
Thịnh đi UBND xã Tiến Thắng) huyện
Yên Thế

Xã Tân Hiệp, 
Tiến Thắng 
và TT Phồn 

Xương

2021-2022 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

1061/QĐ-UBND, 
ngày 31/12/2020       14.000,0        8.000,0 

 1685/QĐ-
UBND ngày 
09/04/2021 

       14.000,0         8.000,0          13.000,0            3.000,0             1.000,0           903,794        1.903,794 Đã QT-

Cải tạo, nâng cấp đường trực xã Tân
Hiệp - Tiến Thắng (đoạn từ Kiểm Lâm đi
đình Dĩnh Thép; đoạn từ ngã ba Tiến
Thịnh đi UBND xã Tiến Thắng) huyện
Yên Thế

Xã Tân Hiệp, 
Tiến Thắng 
và TT Phồn 

Xương

2021-2022 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

1061/QĐ-UBND, 
ngày 31/12/2020       14.000,0        8.000,0 

 1685/QĐ-
UBND ngày 
09/04/2021 

       14.000,0         8.000,0          13.000,0            3.000,0             1.000,0           903,794        1.903,794 Đã QT

-
Cải tạo, nâng cấp đường vòng tránh
UBND huyện (đoạn Cổng UBND huyện
đi Tòa án)

thị trấn Phồn 
Xương 1,0 km 2021-2023 Ban QLDA 

ĐTXD huyện

158/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2021; 
349/QĐ-UBND 
ngày 17/6/2022

        10.000,0          5.000,0 

 1802/QĐ-
UBND ngày 
27/04/2021;  

3420/QĐ-
UBND ngày 

23/8/2022 

            9.600,0           5.000,0            7.000,0            2.000,0            2.500,0            2.500,0 

-
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Canh
Nậu (đoạn từ Quốc lộ 17 đi cây xăng),
huyện Yên Thế

xã Canh Nậu 2021-2022 Ban QLDA 
ĐTXD huyện

914/QĐ-UBND, 
24/11/2020; 

141/QĐ-UBND, 
25/2/202

        15.000,0          9.000,0 
 

5112/QĐUBND 
ngày 30/12/2020 

          13.740,0           4.000,0          13.500,0            2.500,0                500,0           122,171           377,829 Đã QT

VI
ĐỐI ỨNG HỖ TRỢ THEO NGHỊ 
QUYẾT SỐ 36/2020/NQ-HĐND CỦA 
HĐND TỈNH

        2.500,0           700,0                     -        2.323,638            518,6            1.750,0                    -                        -                      -             398,923           398,923 

1 Dự án đã quyết toán         2.500,0           700,0      2.323,638            518,6            1.750,0                    -                        -                      -             398,923           398,923 

- Cải tạo, sửa chữa 02 phòng họp HĐND & 
UBND huyện Yên Thế

thị trấn Phồn 
Xương 2021-2022

913/QĐ-UBND 
ngày 24/11/2020; 
744/QĐ-UBND 
ngày 14/12/2021

        2.500,0           700,0 

 5111/QĐ-
UBND ngày 
30/12/2020; 

8202/QĐ-
UBND ngày 
15/12/2021 

         2.323,6            518,6            1.750,0           398,923           398,923  Đã QT 



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22

TỔNG SỐ       17.006,0      10.287,0                     -          14.626,3       10.287,0            1.700,0            1.700,0             1.500,0            1.500,0            1.500,0            1.500,0 

I
HỖ TRỢ NGÂN SÁCH CÁC XÃ 
KHÓ KHĂN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN 
CẤP THIẾT

        2.007,0        1.500,0          2.007,0         1.500,0            1.500,0            1.500,0             1.500,0            1.500,0                     -                      -   

1 UBND thị trấn Bố Hạ         2.007,0        1.500,0          2.007,0         1.500,0            1.500,0            1.500,0             1.500,0            1.500,0                     -                      -   

-
Sửa chữa nâng cấp Hội trường UBNB thị 
trấn; Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND cũ thị 
trấn Bố Hạ

thị trấn Bố Hạ 2022-2023 UBND TT Bố 
Hạ

35/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2022          2.007           1.500   

105/QĐ-
UBND ngày 

11/3/2021
          2.007            1.500              1.500,0            1.500,0             1.500,0            1.500,0                    -   

Trong đó: NS 
huyện

 Kế hoạch 
năm 2022 (tại 
Quyết định số 

193/QĐ-
UBND ngày 
27/3/2022)

Điều chỉnh

Giảm (-)  Tăng (+) 

Ghi chúSố quyết định; 
ngày, tháng, 

năm ban hành

TMĐT 

Số quyết 
định; ngày, 
tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định đầu tư ban đầu Nguồn vốn đã bố trí đến 
31/8/2022

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 điều 
chỉnh

Kế hoạch vốn 
năm 2022 sau 

điều chỉnh
Trong đó: 
NS huyện

Tổng số (tất 
cả các nguồn 

vốn)

Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 (LẦN 2) VỐN TĂNG THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH HUYỆN

(kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày         tháng      năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực 
thiết kế

Thời gian 
KC-HT Chủ đầu tư

-
Sửa chữa nâng cấp Hội trường UBNB thị 
trấn; Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND cũ thị 
trấn Bố Hạ

thị trấn Bố Hạ 2022-2023 UBND TT Bố 
Hạ

35/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2022          2.007           1.500   

105/QĐ-
UBND ngày 

11/3/2021
          2.007            1.500              1.500,0            1.500,0             1.500,0            1.500,0                    -   

II LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG                          -         14.999,0        8.787,0                     -          12.619,3         8.787,0               200,0               200,0                      -                      -              1.500,0            1.500,0 

1 Dự án khởi công mới năm 2022       14.999,0        8.787,0    12.619,255         8.787,0               200,0               200,0                      -                      -              1.500,0            1.500,0 

- Khu xử lý rác thải xã Đồng Vương,
huyện Yên Thế

xã Đồng 
Vương 20ha 2022-2023 Ban QLDA 

ĐTXD huyện
637/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2021       14.999,0        8.787,0 

 3107/QĐ-
UBND ngày 

04/8/2022 
   12.619,255         8.787,0               200,0               200,0            1.500,0            1.500,0 
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